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ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

Môn: Lịch sử 11 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

(Đề này có 4 câu; gồm 01 trang) 

Câu 1 (5.0 điểm) 

a) Qúa trình chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ở Nhật Bản. Vì sao nói 

Nhật Bản là đế quốc phong kiến quân phiệt? 

b) Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình 

Việt Nam từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX ? Bài học kinh nghiệm mà Đảng 

ta vận dụng trong tình hình đổi mới đất nước hiện nay?                    

Câu 2 (4.0 điểm)  
Nêu nét chính về Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc ở Ấn Độ (1885 – 1908) 

Câu 3 (6.0 điểm) 

Những khuynh hướng cứu nước, giải phóng dân tộc ở Trung Quốc cuối thế kỉ 

XIX – đầu thế kỉ XX 

Câu 4 (5.0 điểm)  
a) Khái quát các cuộc đấu tranh bảo vệ độc lậpcủa dân tộc ta từ thế kỉ X đến 

thế kỉ XVIII theo bảng thống kê sau: 

Tên cuộc đấu tranh Thời gian Người lãnh đạo Kết quả 

    

b) Nêu nhận xét về nội dung bảng thống kê. 

 

……………Hết…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

 

Câu Nội dung Điểm 

1a) Cuộc Duy tân của Minh Trị (1868) đã mở đường cho 

chủ nghĩa tư bản phát triển. 

0,5 

 Cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh 

chóng … dẫn tới sự ra đời các công ty độc quyền như 

Mít-xưi, Mit-su-bi-si  có khả năng chi phối lũng đoạn 

cả kinh tế, chính trị Nhật Bản. 

0,5 

 Sự phát triển kinh tế tạo sức mạnh về quân sự, chính 

trị. Nhật thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến: 

chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung - Nhật, chiến 

tranh đế quốc Nga - Nhật (1904 – 1905); thông qua đó, 

Nhật chiếm Liêu Đông, Lữ Thuận, Sơn Đông, bán đảo 

Triều Tiên. . . 

1,0 

 Nhật tiến lên chủ nghĩa tư bản song quyền sở hữu ruộng 

đất phong kiến vẫn được duy trì. Tầng lớp quý tộc vẫn 

có ưu thế chính trị lớn và chủ trương xây dựng đất nước 

bằng sức mạnh quân sự. Nhật Bản là đế quốc phong 

kiến quân phiệt. 

1,0 

  Quần chúng  nhân dân, tiêu biểu là công nhân bị bần 

cùng hoá. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân 

lên cao, dẫn tới sự thành lập của Đảng Xã hội dân chủ 

Nhật Bản năm 1901.` 

0,5 

1b) Nhà Nguyễn vì nhiều lí do đã không tiến hànhcải cách 

đất nước như đề nghị của một số nhà duy tân đương 

thời. 

0,5 

 Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông du nhưng bị 

thất bại 

0,5 

 Ngày nay,  nước ta đang trên đường đổi mới toàn diện 

và đồng bộ và đổi mới giáo dục  được coi là chìa khóa 

của sự thành công. 

0,5 

Câu 2 Cuối 1885, Đảng quốc dân ĐH (gọi tắc là Đảng Quốc 

đại) - chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ, 

được thành lập  ...đánh dấu một giai đoạn mới, giai cấp 

tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị. 

1,0 

 Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại bị 

phân hoá thành hai phái: phái "ôn hoà":(từ 1885-

1905) chủ trương thoả hiệp, chỉ yêu cầu Chính phủ Anh 

tiến hành cải cách...,  phái "cấp tiến" do Tilắc cầm đầu 

kiên quyết chống Anh. 

1,0 



 Tháng 7/1905, chính quyền Anh thi hành chính sách 

chia đôi xứ Bengan: miền Đông của người theo đạo 

Hồi, miền Tây của người theo đạo Hinđu, khiến nhân 

dân Ấn Độ càng căm phẫn. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ 

đã nổ ra. 

Tháng 6/1908, thực dân Anh bắt giam Tilắc và kết án 

ông 6 năm tù. Vụ án Tilắc đã thổi bùng lên đợt đấu 

tranh mới. 

Tháng 7-1908 công nhân Bombay tiến hành tổng bãi 

công, lập các đơn vị chiến đấu, xây dựng chiến luỹ để 

chống quân Anh. 

1,5 

 Cao trào 1905-1908 do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh 

đạo, mang đậm ý thức dân tộc. Giai cấp công nhân Ấn 

Độ đã tham gia tích cực vào phong trào dân tộc, thể 

hiện sự thức tỉnh của nhân dân ấn Độ trong trào lưu 

dân tộc dân chủ của nhiều nước Châu Á đầu thế kỉ X  

0,5 

Câu 3 

 

Trước sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ 

thoả hiệp của triều đình Mãn Thanh, nhân dân Trung 

Quốc đã đứng dậy đấu tranh quyết liệt tiêu biểu là các 

phong trào. 

0,5 

 (1851 - 1864), Phong trào nông dân Thái bình Thiên 

quốc do Hồng Tú Toàn lãnh đạo… 

1,0 

 Năm 1898, cuộc vận động Duy tân do hai nhà nho yêu 

nước là Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu khởi 

xướng, được vua Quang Tự ủng hộ, kéo dài hơn 100 

ngày, nhưng cuối cùng bị thất bại vì Từ Hi Thái hậu 

làm chính biến. 

1,0 

 Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, phong trào nông dân 

Nghĩa Hoà đoàn nêu cao khẩu hiệu chống đế quốc, 

được nhân dân nhiều nơi hưởng ứng. Khởi nghĩa thất 

bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí và 

bị triều đình phản bội, bắt tay với đế quốc để đàn áp 

phong trào. 

1,0 

 Cách mạng Tân Hợi: 

- Nguyên nhân: Ngày 9 - 5- 1911, chính quyền Mãn Thanh 

ra lệnh quốc hữu hóa đường sắ t…  

- Diễn biến: 

+ 10 -10 - 1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở 

Vũ Xương, … 

+ 29 - 12 - 1911: Quốc dân Đại hội, … 

+ 6 - 3 - 1922, Viên Thế Khải nhậm chức Đại tỏng thống, 

cách mạng đến đây chấm dứt. 

- Tính chất: CMDCTS không triệt để. 

2,0 
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Câu 4 (5.0 điểm)  

Tên cuộc đấu tranh 

(1,0 điểm) 

Thời gian 

(1,0 điểm) 

Người lãnh đạo 

(1,0 điểm) 

Kết quả 

(1,0 điểm) 

Kháng chiến chống 

Tống  
Năm 981 Lê Hoàn Đánh tan đạo quân Tống 

Kháng chiến chống 

Tống  
Năm 1077 Lý Thường Kiệt 

Đánh tan đạo quân Tống 

3 lần kháng chiến 

chống Mông – 

Nguyên 

Thế kỉ XIII 

Vua Trần và các 

tướng lĩnh nhà 

Trần 

Ba lần đánh tan quân  

Mông - Nguyên 

Chống Minh 
1406 – 1407 

1418 - 1428 

Hồ Quý Ly 

Lê Lợi 

Thất bại 

Lật đổ ách thống trị nhà Minh 

Chống Xiêm 1785 Nguyễn Huệ Đánh tan quân Xiêm 

Chống Thanh 1789 Quang Trung Đánh tan 29 vạn quân Thanh 

Nhận xét: (1 điểm) 

Những cuộc kháng chiến diễn ra từ triều đại này sang triều đại khác. 

Chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập là đặc trưng của triều đại phong kiến Việt 

Nam 

Thách thức lớn lao của dân tộc sản sinh ra các anh hùng lưu danh muôn thuở. 

Sự nghiệp lớn lao của thời độc lập là sự nghiệp là sự nghiệp giữ nước và xây 

dựng đất nước. 


